
1 Ông Trần Văn Tâm

15/5 Lạc Long 

Quân, Phường 2, 

TP Vũng Tàu

45,60 0,00 0,00 6.300.000,0 0 2.720.000,0 9.020.000

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

2

Ông Mai Lê Quân, 

ông Mai Đăng Khoa 

(là con của ông, bà 

Mai Văn Quản - Lê 

Thị Huỳnh Mai)

09 Võ Thị Sáu, 

Phường 2, TP 

Vũng Tàu

226,40 171,60 0,00 6.300.000 0 2.720.000 9.020.000

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

3 Bà Lý Thị Bảy 

65 Võ Thị Sáu, 

Phường 2, TP 

Vũng Tàu

20,20 12,00 0,00 0 0 0 0

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

4 Bà Nguyễn Thị Nhàn

Hẻm 129 Phan 

Chu Trinh, 

Phường 2, TP 

Vũng Tàu

56,20 21,50 0,00 0 0 0 0

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam, hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà (01 tháng), tiền di chuyển 

được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành phố họp xét 

thống nhất ngày 26/3/2024

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành phố 

họp xét thống nhất ngày 26/3/2024

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành phố 

họp xét thống nhất ngày 26/3/2024

________________
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Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam, hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà (01 tháng), tiền di chuyển 

được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành phố họp xét 

thống nhất ngày 26/3/2024
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(Ban hành kèm Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày             tháng           năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu)

Công trình: Khu công viên Ao cá phường 2, thành phố Vũng Tàu

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
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5 Bà Nguyễn Thị Liên 

Hẻm 129 Phan 

Chu Trinh, 

Phường 2, TP 

Vũng Tàu

74,80 30,50 0,00 0 0 0 0

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

6

Bà Lê Trần Ngọc 

Hiếu (là con của ông, 

bà Lê Hữu Quốc - 

Trần Thị Kim 

Phượng)

11 Võ Thị Sáu, 

Phường 2, TP 

Vũng Tàu

283,60 210,00 0,00 0,0 0 0 0

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

7

Ông, bà Trần Văn 

Tuyến - Đinh Thị Hà 

Phú

Hẻm 129 Phan 

Chu Trinh, 

Phường 2, TP 

Vũng Tàu

35,70 14,60 21,10 0,00 21,10 208.109.300 208.109.300

8 Ông Bùi Văn Hoàng 

15/3B Lạc Long 

Quân, Phường 2, 

TP Vũng Tàu

61,20 7,10 0,00 6.300.000 0 16.320.000 22.620.000

Giao 01 lô đất 

ở tại Khu hạ 

tầng kỹ thuật 

công trình 

công cộng và 

TĐC Phường 

12, thành phố 

Vũng Tàu 

(khu 88 lô)

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành phố 

họp xét thống nhất ngày 26/3/2024

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành phố 

họp xét thống nhất ngày 26/3/2024

Bồi thường bổ sung diện tích 21,10m2/35,70m2 đất đã thu hồi chưa xét bồi 

thường tại Quyết định số 14636/QĐ-UBND, 14652/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư thành phố họp xét 

thống nhất ngày 26/3/2024

Thực hiện Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ 

tịch UBND thành phố Vũng Tàu về giải quyết khiếu nại lần đầu, 

chấp nhận nội dung khiếu nại hỗ trợ mua đất ở mới, có thu tiền sử 

dụng đất, diện tích nhỏ nhất tại Khu hạ tầng kỹ thuật công trình công 

cộng và TĐC Phường 12, thành phố Vũng Tàu (khu 88 lô), hỗ trợ bổ 

sung tiền thuê nhà (06 tháng), tiền di chuyển được Hội đồng bồi 

thường hỗ trợ, tái định cư thành phố họp xét thống nhất ngày 

10/4/2024
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9 Bà Hoàng Thị Khánh 

 39 đường Võ 

Thị Sáu, Phường 

2, TP Vũng Tàu

103,10 0,00 0,00 6.300.000 0 16.320.000 22.620.000

Giao 01 lô đất 

ở tại Khu hạ 

tầng kỹ thuật 

công trình 

công cộng và 

TĐC Phường 

12, thành phố 

Vũng Tàu 

(khu 88 lô)

10

Bà Nguyễn Thị Kim 

Yến (là con gái ông 

Nguyễn Văn Vân)

53 Võ Thị Sáu, 

Phường 2, TP 

Vũng Tàu

226,70 180,00 0,00 0 0 0 0

Giao 01 lô 

đất ở tại Khu 

Tái định cư 

Tây bắc 

đường AIII, 

Phường 12, 

thành phố 

Vũng Tàu

11
Bà Bùi Nguyễn Thùy 

Trâm 

15/3B Lạc Long 

Quân, Phường 2, 

TP Vũng Tàu

25,50 22,50 0,00 6.300.000 2.720.000 9.020.000

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

12

Bà Nguyễn Bá Khánh 

Huyền (là con của ông 

Lê Văn Hùng)

 33 đường Võ 

Thị Sáu, Phường 

2, TP Vũng Tàu

136,60 91,50 0,00 0 0 0

bán 01 căn 

chung cư tại 

Phường 

Thắng Tam

1.295,60 761,30 21,10 0,00 21,10 208.109.300 0 0,00 31.500.000 0 40.800.000 280.409.300

:      m2.

761,30      m2.

: 21,10  m2 (đất nông nghiệp)

: 12

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam (diện tích nhỏ nhất), hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà (01 

tháng), tiền di chuyển được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định cư 

thành phố họp xét thống nhất ngày 10/4/2024

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung bán căn chung cư tái định cư Phường 

Thắng Tam (diện tích nhỏ nhất) được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, 

tái định cư thành phố họp xét thống nhất ngày 10/4/2024

TỔNG CỘNG:

1.295,60

hộ dân

Thực hiện Quyết định số 9015/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ 

tịch UBND thành phố Vũng Tàu về giải quyết khiếu nại lần đầu, 

chấp nhận nội dung khiếu nại giao 01 lô đất ở, có thu tiền sử dụng 

đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật công trình công cộng và TĐC Phường 

12, thành phố Vũng Tàu (khu 88 lô), hỗ trợ bổ sung tiền thuê nhà 

(06 tháng), tiền di chuyển được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định 

cư thành phố họp xét thống nhất ngày 10/4/2024

Phê duyệt hỗ trợ bổ sung 01 lô đất ở tại Khu Tái định cư Tây bắc 

đường AIII, Phường 12 được Hội đồng bồi thường hỗ trợ, tái định 

cư thành phố họp xét thống nhất ngày 10/4/2024

* Diện tích đất đã thu hồi

* Diện tích đất đã bồi thường

* Diện tích đất được tính bồi thường bổ sung

* Số hộ dân được tính bồi thường, hỗ trợ bổ sung 
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: Không

: 03 hộ

: 08

:  đồng 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Thụy

b) Kinh phí 2% phục vụ BTGPMB (a) x 2% 5.608.186       đồng; 

* Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ (a) + (b)                                                                                            286.017.486       đồng. 

      đồng; 

- Kinh phí hỗ trợ: 40.800.000       đồng; 

+ Hỗ trợ nhà, VKT 0       đồng; 

+ Hỗ trợ khác 40.800.000       đồng; 

* Số hộ được bán bổ sung căn hộ chung cư tái định cư tại phường Thắng Tam

a) Giá trị bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho các hộ dân 

(Bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu triệu, không trăm mười bảy ngàn, bốn trăm tám mươi sáu đồng)

      đồng; 

* Số hộ được giao đất ở

239.609.300

208.109.300

+ Bồi thường khác 31.500.000

0

+ Bồi thường nhà, VKT 0

      đồng; 

+ Bồi thường hoa màu, cây trái

* Số hộ được giao đất tái định cư

hộ dân

280.409.300

      đồng; 

      đồng; 

- Kinh phí bồi thường:

+ Bồi thường giá trị quyền sử dụng đất
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